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（出所）Central Intelligence Agency(CIA)(2016). 
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（出所）United Nations(2016). 
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（出所）General Statistics Office of Vietnam(2016). 
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（出所）General Statistics Office of Vietnam(2016). 
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Nung 族 1.1%、Hoa 族 1%、他 4.3% (2009 年推定値) 

（出所）Central Intelligence Agency(CIA)(2016). 

・ベトナム国内の世帯所得割合8 

（2000 年(推定値)） 

  世帯所得(実質) US$35,000 以上         0.5％ 

  世帯所得(実質) US$10,000～US$34,999   1.3％ 

  世帯所得(実質) US$7,500～US$10,000    1.9％ 

  世帯所得(実質) US$5,000～US$7,499     7.5％ 

  世帯所得(実質) US$2,500～US$4,999    31.9％ 

  世帯所得(実質) US$1,750～US$2,499    19.9％ 

  世帯所得(実質) US$1,000～US$1,749    23.2％ 

  世帯所得(実質) US$750～US$999      7.3％ 

  世帯所得(実質) US$500～US$749      6.3％ 

（出所）Euromonitor. 

（2014 年(推定値)） 

  世帯所得(実質) US$35,000 以上       1.1％ 

  世帯所得(実質) US$10,000～US$34,999    8.9％ 

  世帯所得(実質) US$7,500～US$10,000    7.7％ 

  世帯所得(実質) US$5,000～US$7,499    16.9％ 

  世帯所得(実質) US$2,500～US$4,999    34.4％ 

  世帯所得(実質) US$1,750～US$2,499    13.2％ 

  世帯所得(実質) US$1,000～US$1,749    12.0％ 

  世帯所得(実質) US$750～US$999      3.2％ 

  世帯所得(実質) US$500～US$749      2.6％ 

（出所）Euromonitor. 

・省、中央直轄市別人口（2014 年）9 

 －ホーチミン市    798.19 万人 

 －ハノイ市      709.95 万人 

 －タインホア省     349.61 万人 

 －ゲアン省       303.74 万人 

 －ドンナイ省     283.86 万人 

 －ハイフォン市    194.60 万人 

 －ビンズオン省    187.36 万人 

 －カントー市     123.83 万人 

 －バリアブンタウ省  105.95 万人 

 －ダナン市      100.77 万人 



（出所）ベトナム統計局、他. 

・外国直接投資累計（2014 年）10 

 －ホーチミン市    423.7 億ドル 

 －バリアブンタウ省  277.7 億ドル 

 －ハノイ市      254.9 億ドル 

 －ドンナイ省     240.3 億ドル 

 －ビンズオン省    240.3 億ドル 

 －ハイフォン市    116.5 億ドル 

 －タインホア省     112.7 億ドル 

 －ダナン市       40.2 億ドル 

 －ゲアン省       17.6 億ドル 

 －カントー市      10.3 億ドル 

（出所）ベトナム統計局、他. 

・ホーチミン市の物価（食品）11 

 －米        1 万 8,200VND／1kg 

 －砂糖       1 万 7,700VND／1kg 

 －牛ヒレ肉     2 万 8,000VND／100g 

 －豚ヒレ肉     1 万 1,500VND／100g 

 －卵        2 万 3,000VND／10 個 

 －キャベツ     1 万 2,900VND／1kg 

 －カボチャ     1 万 9,900VND／1kg 

 －キュウリ     1 万 2,500VND／1kg 

 －バナナ      1 万 6,500VND／1kg 

 －リンゴ      8 万 5,000VND／1kg 

 －醤油       2 万 4,800VND／700ml 

 －インスタントラーメン 3,600VND／1 袋 

 －牛乳       3 万 4,100VND／900ml 

 －食パン      1 万 1,900VND 

 －幼児用果汁飲料  5 万 9,900VND／297ml×6 個 

（出所）ホーチミン市内コープマート. 

日本食レストラ

ン数 

・日本食レストラン数（2015 年 9 月時点）12 

 －ホーチミン市  約 350 店 

－ハノイ市    約 260 店 

 －ビンズオン省    30 店 

 －ダナン市      24 店 

 －ハイフォン市    10 店 
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所）Central Intelligence Agency(CIA)(2016).

）(2016)「農林水産物・食品

（ベトナム）」. 
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（出所）農林水産省
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Central Intelligence Agency(CIA)(2016).

農林水産物・食品
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（出所）Foody.vn

日本貿易振興機構(JETRO)(2016).

15 

（出所）農林水産省(2016).

ホタテ貝、粉乳、さば、さけ・ます、かつお・

カトリック、カオダイ教、ホアハオ教等16 

日本貿易振興機構(JETRO)(2016

、 

、イスラム教 0.1%、

Central Intelligence Agency(CIA)(2016).

農林水産物・食品 国別マ
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、 

Central Intelligence Agency(CIA)(2016). 

国別マ

https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Marketing/marketing_basic



info_vn_201608.pdf [閲覧：2016 年 12 月 26 日] 

主な百貨店・デパ

ート・ショッピン

グセンター 

●PARKSON18 

 －PARKSON CANTAVIL 

   Cantavil An Phu Complex, No.1,  

Song Hanh Road of Hanoi Highway, An Phu Ward,  

District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam 

 －PARKSON FLEMINGTON 

   Parkson Flemington- 184 Le Dai Hanh, District 11,  

Ho Chi Minh City, Vietnam 

 －PARKSON SAIGON TOURIST 

   35 Bis - 45, Le Thanh Ton Street, District 1,  

Ho Chi Minh City, Vietnam 

 －PARKSON HUNGVUONG PLAZA 

   126 Hung Vuong Street, Ward 12, District 5,  

Ho Chi Minh City, Vietnam 

 －PARKSON CT PLAZA 

   126 Hung Vuong Street, Ward 12, District 5,  

Ho Chi Minh City, Vietnam 

●SAIGON CENTRE19 

65 Lê Lợi (92-94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa), Phường Bến Nghé,  

Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

●TAKASHIMAYA VIETNAM20 

－TAKASHIMAYA HO CHI MINH CITY (SAIGON CENTRE) 

92-94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé,  

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

●VINCOM T.p Hồ Chí Minh21 

－VINCOM CENTER Đồng Khởi 

  Số 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM, Việt Nam. 

 －VINCOM MEGA MALL Thảo Điền 

  Số 161 Xa Lộ Hà Nội, P. Thảo Điền, Q. 2, Tp.HCM, Việt Nam. 

 －VINCOM PLAZA Gò Vấp 

  Số 12 Phan Văn Trị, P. 7, Q. Gò Vấp, Tp. HCM, Việt Nam. 

 －VINCOM PLAZA Quang Trung 

  Số 190 Quang Trung, Q. Gò Vấp, Tp. HCM, Việt Nam. 

 －VINCOM PLAZA Thủ Đức 

  Số 216 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, Tp. HCM,  



Việt Nam. 

 －VINCOM PLAZA Lê Văn Việt 

  Số 50 đường Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, Q. 9, Tp. HCM,  

Việt Nam. 

 －VINCOM Quận 2 

  307 Nguyễn Duy Trinh, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

●LUCKY PLAZA22 

  38 Nguyễn Huệ & 69 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1,  

Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

●UNION SQUARE23 

171 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM,  

Việt Nam 

●SAIGON SQUARE24 

 －SAIGON SQUARE 1 

77-89 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1,  

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

 －SAIGON SQUARE 3 

   176-181 Hai Bà Trưng, Quận 3,  

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

●AEON MALL25 

 －AEON MALL Tân Phú Celadon 

30 Bờ Bao Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, Tp. HCM, 

Việt Nam 

－AEON MALL Bình Tân 

   Số 1 đường số 17A, khu phố 11, phường Bình Trị Đông B, 

quận Bình Tân, Tp. HCM, Việt Nam 
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